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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liênquan

đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Luật Các tổchức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Pháp lệnhbảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 10 năm 1991;

Theo đề nghị củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin cóliên quan đến tiền gửi và

tài sản gửi của khách hàng gửi tại các tổ chức tíndụng, tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có

hoạt động ngân hàng(gọi chung trong Nghị định này là tổ chức) theo quy định của Luật Các tổ chứctín

dụng.

2.Các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng là thông tin"mật" thuộc danh mục bí

mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì được lưutrữ và bảo vệ theo chế độ mật của Nhà nước.

Điều 2. Tiềngửi, tài sản và các thông tin có liên quan

1.Tiền gửi của khách hàng bao gồm tiền Đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ của cáctổ chức và cá nhân

dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn (kểcả tiền gửi tiết kiệm) và các hình thức tiền

gửi khác.

2.Tài sản gửi của khách hàng bao gồm vật có thực, các giấy tờ có giá và các quyềntài sản theo quy định

của pháp luật.
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3.Các thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng bao gồm số hiệu tài khoản,mẫu chữ ký của chủ tài

khoản hoặc người được chủ tài khoản uỷ quyền, các thôngtin về doanh số hoạt động và số dư tài khoản.

4.Các thông tin liên quan đến giao dịch gửi, rút tiền, chuyển tiền và tài sản củakhách hàng; nội dung các

văn bản, giấy tờ, tài liệu; tên và mẫu chữ ký của ngườigửi tiền và tài sản.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng

1.Tổ chức, cán bộ và nhân viên không được cung cấp, tiết lộ thông tin liên quanđến tiền gửi, tài sản gửi

của khách hàng, trừ trường hợp quy định tại Điều 5 vàĐiều 6 của Nghị định này.

2.Phải báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp phát hiệncác khoản tiền gửi và

tài sản gửi của khách hàng có dấu hiệu bất hợp pháp.

3.Được khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hànhvi ép buộc cung cấp

các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của kháchhàng trái với quy định của Nghị định này.

4.Cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàngphải bảo đảm tính trung

thực, chính xác, đúng đối tượng.

Điều 4.Quyền của khách hàng gửi tiền và tài sản

1.Khiếu nại, khởi kiện tổ chức nhận tiền gửi và tài sản nếu tổ chức đó cung cấpcác thông tin liên quan đến

tiền gửi và tài sản gửi sai quy định hoặc khôngđúng đối tượng, không chính xác, không trung thực.

2.Được tổ chức nhận tiền gửi và tài sản bồi thường thiệt hại do việc cung cấpthông tin liên quan đến tiền

gửi và tài sản sai, không đúng đối tượng, khôngchính xác, không trung thực gây ra.

Điều 5. Cung cấp thông tin

Tổchức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng chỉ được cung cấp thông tinliên quan đến tiền gửi và

tài sản gửi của khách hàng trong các trường hợp sau:

1.Theo yêu cầu của khách hàng hoặc người được khách hàng uỷ quyền theo quy địnhcủa pháp luật.

2.Phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của kháchhàng.

3.Theo yêu cầu bằng văn bản của Tổng Giám đốc tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi tổchức này thực hiện

quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Nghị định số89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999

của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi vàcác văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4.Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan Nhà nước trong quá trình thanh tra,điều tra, truy tố, xét xử,

thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của phápluật. Trong trường hợp này, văn bản yêu cầu tổ chức


